
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Mẫu số 99/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 367.962 479.547 130,33

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 74.397 129.049 173,46

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 293.565 318.918 108,64

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 37.755 34.800 92,17

1 Chi đầu tư cho các dự án 33.435 31.520 94,27

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.730 1.729 99,93

1.2 Chi khoa học và công nghệ 700 664 94,91

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 28.875 26.975 93,42

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể

0 40

1.10 Chi quốc phòng; an ninh, trật tự xã hội 2.130 2.111 99,12

1.11 Chi bảo đảm xã hội 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 4.320 3.280 75,93

II Chi thường xuyên 249.811 284.118 113,73

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 168.773 164.973 97,75

2 Chi quốc phòng 5.122 6.353 124,02

3 Chi an ninh 1.990 2.666 133,97

4 Chi khoa học và công nghệ 350 350 99,99

5 Chi y tế, dân số và gia đình 860 845 98,21

6 Chi văn hóa thông tin 2.890 2.562 88,66

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.470 1.593 108,36

8 Chi thể dục thể thao 529 504 95,28

9 Chi bảo vệ môi trường 2.790 2.073 74,29

10 Chi các hoạt động kinh tế 12.056 24.175 200,52

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể

35.774 37.360 104,43

12 Chi bảo đảm xã hội 14.071 36.263 257,71

13 Chi khác 3.137 4.402 140,35

III Dự phòng ngân sách 5.423
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STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 575

V Chi quản lý qua ngân sách 0

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.851

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 29.730
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